Phụ lục 1

DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÚNG VÀ NGÀNH PHÙ HỢP
VỚI NGÀNH CAO HỌC TƯƠNG ỨNG
Ngoài danh mục các Ngành đã nêu dưới đây, nếu thí sinh có văn bằng tốt nghiệp các ngành phù hợp khác thì nộp bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học cho phòng ĐT Sau Đại học trong tháng 3 để Nhà trường xét duyệt theo từng trường hợp cụ thề. 

	Stt
	Ngành dự thi cao học
	Ngành Tốt nghiệp đại học đúng, phù hợp

	1
	Khoa học máy tính
	Tin học, Công nghệ thông tin, Sư phạm Tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính,

	2
	Hệ thống thông tin
	Tin học; Công nghệ thông tin; Sư phạm Tin; Tin học quản lý (ĐH Kinh tế Tp.HCM). Hệ thống thông tin quản lý (ĐH Kinh tế-Luật), Hệ thống thông tin kinh tế, Công nghệ kỹ thuật máy tính

	3
	Đại số và lý thuyết số
	Toán; Sư phạm Toán; Toán – Tin

	4
	Toán giải tích
	Toán; Sư phạm Toán; Toán – Tin

	5
	LT xác suất và TK toán học
	Toán; Sư phạm Toán; Toán – Tin; Thống kê

	6
	Cơ sở toán cho tin học
	Toán; Sư phạm Toán; Toán – Tin, Tin học, Sư phạm Tin, CNTT, Cơ học; Tin học quản lý, Toán ứng dụng

	7
	Toán ứng dụng;
CN: Giáo dục toán học
	Toán; Sư phạm Toán; Toán – Tin; Toán kinh tế; Toán Ứng dụng; Toán cơ; Toán thống kê

	8
	Vật lý lý thuyết và VL toán
	Vật lý, Sư phạm Lý

	9
	Quang học
	Vật lý; Khoa học Vật liệu, Sư phạm Lý;
Vật lý kỹ thuật - Kỹ thuật y sinh

	10
	Chuyên ngành: Vật lý Ứng dụng
	Vật lý; Khoa học Vật liệu, Sư phạm Lý;
Vật lý kỹ thuật - Kỹ thuật y sinh

	11
	Chuyên ngành: Vật lý điện tử kỹ thuật
	Vật lý, Sư phạm Lý;

	12
	Vật lý nguyên tử và hạt nhân
	Vật lý, Sư phạm Lý, Vật lý hạt nhân; Kỹ thuật hạt nhân

	13
	Vật lý kỹ thuật;
Giảng dạy vật lý thực nghiệm
	Vật lý, Sư phạm Lý, Điện – Điện tử; Điện tử viễn thông; Khoa học vật liệu; Công nghệ thông tin; Toán-Tin; 

	14
	Vật lý địa cầu
	Vật lý, Sư phạm Lý

	15
	Hải dương học
	Vật lý, Sư phạm Lý, Hải dương

	16
	Khí tượng khí hậu học
	Vật lý, Sư phạm Lý, Khí tượng thủy văn, Khí tượng; Địa môi trường

	17
	Kỹ thuật điện tử: Điện tử-Viễn thông-Máy tính
	Điện tử-Viễn thông; Điện-Điện tử; Vật lý điện tử; Vật lý Tin học; Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin

	18
	Kỹ thuật điện tử: Vi điện tử và thiết kế vi mạch 
	Điện tử-Viễn thông; Điện-Điện tử; Vật lý điện tử; Vật lý Tin học, Công nghệ thông tin

	19
	Hóa hữu cơ;
Giảng dạy hóa học thực nghiệm
	Hóa học; Công nghệ hóa học; Công nghệ thực phẩm; Sư phạm Hóa; Kỹ thuật hóa học; Hóa dược; Công nghệ kỹ thuật hóa học; Khoa học ứng dụng (singapore)

	20
	Hóa lý thuyết và hóa lý
	Hóa học; Công nghệ hóa; Khoa học Vật liệu; Sư phạm Hóa; Công nghệ Thực phẩm

	21
	Hóa vô cơ
	Hóa học; Công nghệ Hóa; Sư phạm Hóa

	22
	Hóa phân tích
	Hóa học; Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Hóa; Sư phạm Hóa

	23
	SHTN: Sinh lý Thực vật
	Sinh học; Sinh-môi trường; Công nghệ sinh học, Sư phạm Sinh; Nông học

	24
	SHTN: Sinh lý Động vật
	Sinh học; Sinh-môi trường; Công nghệ sinh học, Sư phạm Sinh

	25
	SHTN: Giảng dạy sinh học thực nghiệm
	Sinh học; Sinh-môi trường; Công nghệ sinh học, Sư phạm Sinh

	26
	Hóa sinh hoc
	Sinh học; Sinh-môi trường; Công nghệ sinh học, Sư phạm Sinh

	27
	Sinh thái học
	Sinh học; Sinh-môi trường; Công nghệ sinh học, Sư phạm Sinh; Khoa học sự sống

	28
	Vi sinh vật học
	Sinh học; Sinh-môi trường; Công nghệ sinh học, Sư phạm Sinh

	29
	Di truyền học
	Sinh học; Sinh-môi trường; Công nghệ sinh học, Sư phạm Sinh

	30
	Công nghệ sinh học
	Sinh học; Sinh-môi trường; Công nghệ sinh học, Sư phạm Sinh

	31
	Địa chất học
	Địa chất

	32
	Kỹ thuật địa chất
	Địa chất

	33
	Khoa học môi trường
	Môi trường; Kỹ thuật Môi trường; Quản lý môi trường

	34
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	Môi trường, Kỹ thuật Môi trường, Quản lý môi trường

	35
	Khoa học vật liệu
	Khoa học vật liệu; Công nghệ vật liệu; Khoa học và công nghệ vật liệu; Vật liệu tiên tiến; Vật liệu và linh kiện nano; Khoa học và công nghệ nano; Khoa học và kỹ thuật vật liệu điện tử; Khoa học và kỹ thuật vật liệu kim loại; Khoa học và kỹ thuật vật liệu phi kim; Vật lý chất rắn; Vật lý kỹ thuật; Vật lý ứng dụng; Vật lý điện tử; Hóa vật liệu; Vật liệu y sinh; Vật liệu sinh học; Công nghệ kỹ thuật hóa học
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